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TT Họ và tên Chức vụ 

Số điện thoại 

di động 

Ghi 

chú 

I Ban giám đốc       

1 Nguyễn Minh Hiền Giám đốc 0982259090   

2 Nguyễn Cương Lĩnh Phó Giám đốc 0979275959   

3 Nguyễn Hoàng Huấn Phó Giám đốc 0908111651   

4 Thái Anh Tuấn Phó Giám đốc 0845557456   

5 Lý Trung Hậu Phó Giám đốc 0913083113   

6 Võ Thị Anh Thư Phó Giám Đốc 0913644488   

II Phòng Hành chính - Tổng hợp     

7 Tống Thị Hồng Phương Q. Trưởng phòng HCTH 0947488869   

8 Lê Diễm Nghi 

Kế toán trưởng  

- Phó Trưởng Phòng 

HCTH 0916206406   

9 Hồ Minh Khải 

Phó Trưởng Phòng 

HCTH 0865094513   

10 Trương Thị Mỹ Hương Viên chức 0939693190   

11 Huỳnh Thị Tố Nga Viên chức 0977093969   

12 Võ Đan Mi Viên chức 0917549049   

13 Trương Công Thảo Viên chức 0984007233   

14 Nguyễn Thị Tuyết Đông Viên chức 0917776567   

15 Nguyễn Thị Huyền Viên chức 0977092929   

16 Nguyễn Ngọc Thanh Viên chức 0349819925   

17 Nguyễn Thị Kim Chi Viên chức 0379991984   

18 Nguyễn Xuân Thùy Viên chức 0333026281   

III Phòng Đào tạo - Huấn luyện     

19 Phan Quang Minh Quân 

Trưởng phòng Đào tạo 

và Huấn luyện 0989220556   



20 Nguyễn Thị Kim Túc 

Phó Trưởng Phòng Đào 

tạo và Huấn luyện 0906323113   

21 Nguyễn Bảo Long 
Phó Trưởng phòng 

0989623032   

22 Mai Văn Điều 

Phó Trưởng phòng đào 

tạo và huấn luyện 0975490770   

23 Cao Văn Nhanh Huấn luyện viên 0944324777   

24 Nguyễn Thanh Siêng Huấn luyện viên 0908613579   

25 Phạm Văn Lộc Huấn luyện viên 0983785340   

26 Diệp Thanh Lam Huấn luyện viên 0903623887   

27 Nguyễn Trường Giang Huấn luyện viên 0916663608   

28 Nguyễn Thanh Lộc Huấn luyện viên 0373061092   

29 Nguyễn Thị Toa Huấn luyện viên 0914104145   

30 Phạm Thị Yến Trinh Huấn luyện viên 0965394972   

31 Trần Văn Vũ Huấn luyện viên 0966366727   

32 Đăng Thanh Tùng Huấn luyện viên 0372525767   

33 Nguyễn Quốc Hùng Huấn luyện viên 0909390408   

34 Nguyễn Quốc Chiến Huấn luyện viên 0918181443   

35 Nguyễn Thiện Đức Huấn luyện viên 0939718919   

36 Nguyễn Thanh Quang Huấn luyện viên 0944543344   

37 Vương Hoàng Huân Huấn luyện viên 0772686633   

38 Nguyễn Hoàng Phương Huấn luyện viên 0919663312   

39 Vương Từ Khanh Huấn luyện viên 0919991725   

40 Phạm Hoàng Phương Huấn luyện viên 0989672262   

41 Lê Hoài Thương Huấn luyện viên 0966548855   

42 Trần Tuấn Khải Huấn luyện viên 0907138038   

43 Hà Thanh Hùng Huấn luyện viên 0989471431   

44 Lê Minh Khang Huấn luyện viên 0398992718   

45 Mai Hồ Quốc Lâm Huấn luyện viên 0988665674   

46 Nguyễn Thị Yến Nga Huấn luyện viên 0902939463   

47 Trần Vũ Kiệt Huấn luyện viên 0963167737    

48 Nguyễn Văn Hải Huấn luyện viên 0909387986   

49 Nguyễn Thị Yến Trang Huấn luyện viên 0939504149   

50 Huỳnh Thanh Thảo Nguyên Huấn luyện viên 0767073136   



51 Nguyễn Thị Kim Đồng Huấn luyện viên 0346422336   

52 Nguyễn Văn Sĩ Huấn luyện viên 0919667238   

53 Nguyễn Huy Hùng Huấn luyện viên 0918828999   

54 Nuyễn Khắc Lộc Huấn luyện viên 0979942211   

55 Liêu Bá Tùng Huấn luyện viên 0919170187   

56 Nguyễn Minh Tới Huấn luyện viên 0965887264   

57 Trương Thị Kim Tuyền Huấn luyện viên 0936063645   

58 Nguyễn Văn Dữ Huấn luyện viên 0974228224   

59 Nguyễn Văn Đầy Huấn luyện viên  0939625489   

60 Lê Hiền Anh Kiệt Huấn luyện viên 0908831502   

61 Đỗ Văn Duy Huấn luyện viên 0904371222   

62 Trần Thị Thanh Chúc Huấn luyện viên 0915771219   

63 Trần Phước Đạt Huấn luyện viên 0783522567   

64 Hà Nguyễn Anh Thư Huấn luyện viên 0981226623   

65 Trương Phi Huấn luyện viên  0972838079   

66 Trần Đăng Kỳ Huấn luyện viên 0931068386   

67 Phạm Thị Hoàng Oanh Huấn luyện viên 0903385477   

68 Trần Hồng Thắm Huấn luyện viên 0973724337   

69 Trần Thị Hồng Thu Huấn luyện viên 0935123807   

70 Nguyễn Minh Khánh Hưng Huấn luyện viên 0939573838   

71 Huỳnh Hoàng Vinh Huấn luyện viên 0907681710   

72 Phạm Lê Hòa Huấn luyện viên 0703191000   

73 Lương Duy Vĩnh Huấn luyện viên 0909394448   

74 Phạm Trần Thảo Nguyên Huấn luyện viên 0989220554   

75 Hồ Bích Tiến Luân Huấn luyện viên 0385555392   

76 Lê Ngọc Xuyến Huấn luyện viên 0982376049   

77 Trịnh Tấn Nhanh Huấn luyện viên 0702832559   

78 Phạm Thị Thanh Trúc Huấn luyện viên 0989993297   

79 Văn Kim Cương Huấn luyện viên 0388584471   

80 Huỳnh Văn Khải Huấn luyện viên 0788991980   

81 Nguyễn Thanh Quốc Thái Huấn luyện viên 0847847022   

82 Biện Công Bình Huấn luyện viên 0795407768   

83 Thạch Dương Huấn luyện viên 0989487927   



84 Hồ Thanh Nguyên Huấn luyện viên 0907181375   

85 Nguyễn Tường Vy Huấn luyện viên 0335885410   

86 Lê Ngọc Huyền Huấn luyện viên 0932841388   

87 Lê Nguyễn Hoàng Tuấn Huấn luyện viên 0936111020   

88 Huỳnh Đức Quý Huấn luyện viên  0937111617   

89 Ngô Thanh Long Huấn luyện viên 763226855   

90 Nguyễn Hùng Vương Huấn luyện viên 0988330957   

91 Đặng Phúc Huấn luyện viên 078 7843222   

92 Bùi Quang Vinh Huấn luyện viên 0977884659   

93 Phạm Trần Nhật Tấn Huấn luyện viên 0375300208   

94 Nguyễn Văn Quốc Thái Huấn luyện viên 0847847022   

IV Phòng Tổ chức Thi đấu và phát triển Phong trào     

95 Phạm Trung Nghĩa 

Q. Trưởng Phòng Tổ 

chức Thi đấu và phát 

triển Phong trào 0907171559   

96 Lý Phước Vinh Phó Trưởng Phòng 0908111956   

97 Đinh Quốc Thông Chuyên viên 0961010017   

98 Phan Tấn Trung Chuyên viên 0986199529   

99 Đỗ Thành Đệ Chuyên viên 0988192443   

100 Trần Văn Trắng Huấn luyện viên 0589221466   

101 Nguyễn Thanh Sang Huấn luyện viên 0347272366   

102 Mạch Hoài Phương Huấn luyện viên 0949961364   

103 Huỳnh Thanh Hải Huấn luyện viên 0982418464   

IV Phòng Quản lý Cơ sở vật chất và phát triển thể thao phong trào 

104 Hồ Thanh Sang 

Trưởng phòng Quản lý 

Cơ sở vật chất 0904050881   

105 Hồ Quốc Thanh 

Phó Trưởng phòng 

Quản lý vận động viên 0779414142   

106 Nguyễn Thanh Tâm Huấn luyện viên  0795975369   

107 Sơn Hoàng Anh Huấn luyện viên  0787874366   

108 Nguyễn Minh Trí  Chuyên viên  0907776163   

109 Đỗ Thị Tuyết Sương  Chuyên viên  0977086969   

110 Đoàn Phạm Duy  Chuyên viên  0366698500   

111 Nguyễn Ngọc Nữ  Chuyên viên  0369492879   



112 Trần Minh Đông  Chuyên viên  0903193423   

113 Trần Minh Khôi  Chuyên viên  0348680886   

IV Phòng Quản lý vận động viên 

114 Trần Lê Thùy Trân 

Trưởng Phòng Quản lý 

vận động viên 0949555548   

115 Nguyễn Văn Tèo 

Phó Trưởng Phòng 

Quản lý vận động viên 0989469046   

116 Nguyễn Trúc Linh 

Phó Trưởng Phòng 

Quản lý vận động viên  0909550170   

117 Nguyễn Anh Dũng Chuyên viên 0869969247   

118 Đặng Thanh Thái Chuyên viên 0987875906   

119 Trương Quốc Thanh Chuyên viên  0979884848   

120 Trần Văn Hòa Huấn luyện viên 0834534511   

121 Nguyễn Quang Hà Chuyên viên 0948195594   

122 Phan Kiên Trung Huấn luyện viên 0937622321   

123 Tăng Văn Hải Huấn luyện viên     

124 Lê Nguyễn Kim Ngọc Giáo viên THPT 0939917577  

V Hợp đồng lao động 111    

124 Lê Văn Phúc Tài xế xe 29 chỗ 0913503345 Cơ Sở 1 

125 Nguyễn Chí Cường Bảo vệ 0978348922 Cơ Sở 1 

126 Nguyễn Văn Hoàng Bảo vệ 0335257608 Cơ Sở 1 

127 Nguyễn Hữu Hùng Bảo vệ 0967632531 Cơ Sở 1 

128 Châu Thanh Huy NV Sân bãi  0788955471 
Cơ Sở 1 

129 Trần Minh Hương NV Sân bãi  0778126972 
Cơ Sở 1 

130 Trịnh Hiền  NV Sân bãi  0965353760 
Cơ Sở 1 

131 Thanh Tòng  NV Bảo vệ  0979308383 
Cơ Sở 1 

132 Võ Thị Kim Liên  NV Tạp vụ 0778631463 
Cơ Sở 1 

133 Nguyễn Đặng Thanh Trang NV Tạp vụ 0939830843 
Cơ Sở 1 

134 Trần Thanh Tuấn Tài xế xe 34 chỗ 0939.228.779 
Cơ Sở 2 

135 Tống Quốc Trưởng Tài xế xe 29 chỗ 0901031138 
Cơ Sở 2 

137 Bùi Ngọc Tuyền Phục vụ (Tạp vụ) 0855001927 
Cơ Sở 2 

138 Từ Trọng Kiều Bảo vệ 0706678876 
Cơ Sở 2 



139 Trần Thị Mơ Phục vụ 0374423165 
Cơ Sở 2 

140 Lê Quốc Thịnh Bảo vệ 0346750949 
Cơ Sở 2 

141 Đinh Văn Thành Bảo vệ 0346750949 
Cơ Sở 2 

142 Đỗ Hữu Tâm Bảo vệ (Phục vụ) 0394.137.909 
Cơ Sở 2 

143 Nguyễn Chí Trung Bảo vệ 0835.949.890 
Cơ Sở 2 

144 Thạch Thành Danh Phục vụ 0984809383 
Cơ Sở 2 

145 Cao Thị Tám Phục vụ (Tạp vụ) 0398030204 
Cơ Sở 2 

146 Võ Văn Thông Phục vụ (Tạp vụ) 0778103247 
Cơ Sở 2 

 


